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I/GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:

1/ Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

· Môn thực tập kỹ thuật 1 là môn học hỗ trợ các môn học khác như thiết kế trang phục, kỹ thuật may, thực hành may sản phẩm.
· Học phần được bố trí vào HKI năm thứ hai sau các học phần chuyên ngành.
2/ Mục tiêu : 
· Về kiến thức : Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tế cơ bản về các phương pháp cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
· Về kỹ năng : Sinh viên thực hiện được công tác cắt bán thành phẩm, hoàn tất sản phẩm và triển khai tổ chức được các dây chuyền sản xuất một đơn hàng một cách có hiệu quả
· Về thái độ : Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của các công tác cắt, điều khiển dây chuyền sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
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III/ NỘI DUNG CHI TIẾT :

Bài 1: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.
 Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt

1.1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
1.2 Quy trình và phương pháp thực hiện

1.3 Bài tập ứng dụng

1.4 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
Bài 2: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế 

 MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch sản xuất, tài liệu kỹ thuật, mẫu rập và triển khai công tác cho các bộ phận để chuẩn bị triển khai sản xuất một mã hàng của phân xưởng may.

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của chuyền trưởng như tiếp nhận kế hoạch sản xuất, TLKT, mẫu rập của cấp trên và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền trưởng trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

2. 1 Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ
2.2  Thực hiện chuẩn bị sản xuất về thiết kế:

2.3  Bài tập ứng dụng:

Bài 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp thực hành xây dựng bảng thiết kế chuyền và sơ đồ bố trí mặt bằng cho phân xưởng may.

Về kỹ năng: Sinh viên xây dựng được bảng thiết kế chuyền mã hàng, biết lựa chọn dây chuyền sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và sắp đặt sơ đồ bố trí mặt bằng hợp lý.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác thiết kế dây chuyền sản xuất và vai trò tổ chức dây chuyền của chuyền trưởng.

3.1 Thực hiện các công tác chuẩn bị về công nghệ :
3.2 Bài tập ứng dụng:

Bài 4: Công đoạn cắt 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về công tác tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, tiêu chuẩn kỹ thuật cắt, rập bán thành phẩm, nguyên phụ liệu của phân xưởng cắt và các phương pháp cắt, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm áo Jacket 1 lớp.
 Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ đầu tiên của trưởng xưởng cắt như tiếp nhận kế hoạch cắt, sơ đồ, TLKT, rập, NPL và thực hiện cắt BTP, đánh số, bóc tập, ép dán, phối kiện, kiểm tra bán thành phẩm.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của trưởng xưởng cắt và công nhân trong xưởng cắt

4.1 Thực hiện trải vải:

4.2 Thực hiện cắt nguyên phụ liệu ra bán thành phẩm:

4.3 Đánh số:

4.4 Bóc tập:

4.5 Kiểm tra công đoạn cắt:

Bài 5: Công đoạn may 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế phương pháp chuẩn bị bán thành phẩm, phụ liệu trước khi đưa hàng vào sản xuất.

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được các nhiệm vụ của chuyền phó như nhận bán thành phẩm, phụ liệu; kiểm tra bán thành phẩm, phụ liệu; phân tập và phối bán thành phẩm để chuẩn bị rải chuyền.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của chuyền phó trong công tác chuẩn bị trước sản xuất.

5.1 Thực hiện công đoạn may:

5.2 Những quy định kỹ thuật trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất:

Bài 6: Công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên phương pháp điều khiển dây chuyền sản xuất và thao tác may công đoạn.

Về kỹ năng: Sinh viên điều khiển được một dây chuyền sản xuất và may chuyên môn hóa một công đoạn.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của công tác điều khiển dây chuyền sản xuất.

     6.1 Các công đoạn hoàn chỉnh sản phẩm:

     6.2 Phương pháp tiến hành:

Bài 7: Công đoạn kiểm tra chất lượng sản phẩm 

MỤC TIÊU: 

Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức thực tế về kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Về kỹ năng: Sinh viên thực hiện được việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn chỉnh.

Về thái độ: Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và vai trò của KCS trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

 7.1 Nguyên tắc kiểm tra đánh giá:

 7.2 Nội dung kiểm tra:

7.3 Phương pháp kiểm tra:

7.4 Bài tập ứng dụng:

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :

· Số tiết được qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh trình độ tiếp thu của học sinh. . .  nhưng phải đảm bảo đúng với tổng số tiết qui định cho từng phần, từng chương và đúng với tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.

· Không thay đổi trình tự các bài học. 

· Nội dung giảng dạy phải đảm bảo đúng dàn bài, đúng công thức, đúng trình tự của chương trình. 

· Phương pháp giảng dạy: Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, tuỳ thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất của nhà trường . . . mà người dạy sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, người dạy cần hướng dẫn sinh viên cách thức tìm kiếm thêm thông tin về môn học công nghệ may trang phục III qua các tài liệu tham khảo hoặc trên mạng.
V. TÀI LIỆU CHÍNH :

· Giáo trình Công nghệ sản xuất. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO :

1. Giáo trình Công nghệ sản xuất, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. 

2. Công nghệ may. Tác giả : Lê Thị Kiều Liên – Hồ Thị Minh Hương – Dư Văn Rê. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.

3. Quản lý sản xuất ngành may công nghiệp một cách tiếp cận từ thực tiễn. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hà. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh - Trường Đại học Bách Khoa, NXB ĐHQG TP.HCM.

4. Sách hướng dẫn về quá trình phát triển công tác quản lý ngành may. Phòng thí nghiệm sản xuất y phục công ty Juki.

Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang
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